
Đến với một số tin tức vĩ mô khác, vắc xin từ hãng dược phẩm J&J đã phải ngưng phân phối tại một số khu vực
khi gây ra tác dụng phụ. Tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý 1/2021 đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm
trước. Kết quả lợi nhuận theo quý của các ngân hàng tại Mỹ kèm với doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 3 tăng
mạnh (tăng 9.8% so với tháng trước) đã giúp thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục phá đỉnh, đạt mức cao kỷ lục
mới. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm nhẹ xuống mức 1.59%. Lợi suất trái phiếu Chính

phủ Mỹ giảm tạo áp lực giảm lên đồng USD, từ đó hỗ trợ tăng đối với giá một số hàng hóa như đồng, đậu tương.

Căng thẳng giữa Mỹ và Nga diễn ra khi thị trường chứng kiến thêm các lệnh trừng phạt giữa hai nước đồng thời
Nga cũng yêu cầu 10 nhà ngoại giao của Mỹ rời khỏi nước Nga.
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OSE RSS3
Giá đóng cửa 

(JPY)
Thay đổi 

Kỳ hạn tháng 4/21 225.2 -6.5

Kỳ hạn tháng 5/21 227.5 -3.5

Kỳ hạn tháng 6/21 231.8 -0.2

Kỳ hạn tháng 7/21 234.8 +0.6

Kỳ hạn tháng 8/21 237 +3.2

Kỳ hạn tháng 9/21 237.7 +2.9

Tổng khối lượng giao dịch 17,524 +5,459

Tổng OI (Vị thế mở) 11,780 +269

SICOM TSR20
Giá đóng cửa (US 

cent)
Thay đổi 

Kỳ hạn tháng 5/21 161.6 -1.2

Kỳ hạn tháng 6/21 163 -0.1

Kỳ hạn tháng 7/21 163.7 0.3

Kỳ hạn tháng 8/21 164.3 -0.2

Kỳ hạn tháng 9/21 165.3 0.6

Kỳ hạn tháng 10/21 166.2 0.6

Tổng khối lượng giao dịch 35,282 +11,347

Tổng OI (Vị thế mở) 41,155 -2,413

SHFE/INE Giá đóng cửa (CNY) Thay đổi 
SCR/RSS Kỳ hạn tháng 5/21 13,500 -160

SCR/RSS Kỳ hạn tháng 9/21 13,735 -135

Tổng khối lượng giao dịch 2,312,630 652,885

Tổng OI (Vị thế mở) 299,383 -19,438

INE TSR Kỳ hạn tháng 6/21 10,875 -50

INE TSR Kỳ hạn tháng 7/21 11,020 -10

Tổng khối lượng giao dịch 133,111 +52,484

Tổng OI (Vị thế mở) 56,008 +821

TFEX Giá đóng cửa (THB) Thay đổi 
RSS3 Kỳ hạn tháng 8/21 66.95 -0.35

RSS3 Kỳ hạn tháng 9/21 67.15 -0.15

JRF Kỳ hạn tháng 8/21 234.4 -3.1

JRF Kỳ hạn tháng 9/21 235.6 -1.2

ICEX Giá đóng cửa (INR) Thay đổi 
RSS4 Kỳ hạn tháng 5/21 16,994 -99

MCX Giá đóng cửa (INR) Thay đổi 
RSS4 Kỳ hạn tháng 5/21 16,789 +29

Giá HĐTL Cao su giao dịch tại các kỳ hạn
diễn biến trái chiều trong tuần qua. Giá

HĐTL Cao su giao dịch tại 2 sàn SHFE và

INE giảm điểm trước động thái bán đến từ
các Quỹ hàng hóa cũng như Quỹ đầu cơ.

Trong khi đó, giá HĐTL Cao su giao dịch tại
sàn SICOM lại hầu như không thay đổi so

với mức giá đóng cửa cuối tuần trước sau

đà tăng vào giữa tuần. Diễn biến giá các

HĐTL không rõ ràng mặc dù tại thị trường
giao ngay, một số nước đang phải đối mặt
với giá nguyên vật liệu tăng cao.

Tuần 12/04 – 16/04

ĐIỂM TIN

DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Nguồn: JPX, SHFE, INE, SGX, TFEX, ICEX, MCX
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Diễn biến giá cao su tuần 12/04 - 16/04

Nguồn: JPX, SFI Research
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CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH – PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

DỮ LIỆU KINH TẾ

Dữ liệu kinh tế quan trọng/Mức tồn kho Cập nhật mới nhất Thay đổi 
Tồn kho cao su tại sàn OSE - Nhật Bản (Tấn - Cập nhật đến ngày 31/03/2021) 7,839 +607

Tồn kho cao su tại sàn SHFE - Thượng Hải (Tấn - Cập nhật đến ngày 16/04/2021) 177,602 0

Tồn kho cao su tại sàn INE - Thượng Hải (Tấn - Cập nhật đến ngày 16/04/2021) 58,846 -838

Doanh số bán ô tô tại Trung Quốc (Chiếc - Cập nhật đến ngày 31/03/2021) 2,525,000 +1,070,194

Doanh số bán xe khách tại Trung Quốc (Chiếc - Cập nhật đến ngày 31/03/2021) 1,874,000 +718,113

Doanh số bán xe tải tại Trung Quốc (Chiếc - Cập nhật đến ngày 31/03/2021) 651,000 +352,081

Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ (%, Số liệu tháng 3) 6.0 -0.2

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ (Số liệu tháng 3) +916,000 +448,000

Tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật Bản (%, Số liệu tháng 2) 3.0 +0.1

PMI Nhật Bản (Số liệu tháng 3) 52.7 +1.3

Chỉ số sản xuất lớn (Tankan Large Manufacturing_Cập nhật 31/03) +5 +15

PMI Trung Quốc (Số liệu tháng 3) 51.9 +1.3

GDP Trung Quốc quý 1/2021 (%) +18.3 +11.8

KHUYẾN NGHỊ

HĐTL Cao su kỳ hạn tháng 9 giao dịch tại sàn OSE

HĐTL Kỳ hạn tháng 9 giao dịch tại sàn OSE đóng cửa ngày thứ 6 ở mức giá 237.7, tăng 2.9 so với giá đóng cửa
tuần trước sau khi giá chạm mức thấp nhất ở mức 222.5 vào ngày 14/4. Từ đầu tuần đến giữa tuần. giá cố gắng
phục hồi nhưng xu hướng giảm áp đảo và khiến giá rớt về vùng giá thấp. Các ngưỡng kháng cự tiếp theo ở mức
241/242 và 247/248. RSI (14 ngày) hiện ở mức 41%. Đường trung bình giá 200 ngày đang ở mức 217.3.

Nguồn: JPX, SHFE, Bloomberg

Tuần 12/04 – 16/04
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LIÊN HỆ SAIGON FUTURES

 Email: dvkh@saigonfutures.com

Website: saigonfutures.com

 Hotline: 028 6686 0068

 Fanpage: Saigon Futures Inc.

• Huỳnh Trần Gia Hân_Chuyên viên phân tích

Email: han.huynh@saigonfutures.com

• Nguyễn Duy Khánh_Chuyên viên phân tích

Email: khanh.nguyen@saigonfutures.com

NGƯỜI THỰC HIỆN

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng
như nhà đầu tư cá nhân và không hàm ý đưa ra bất kỳ lời khuyên chào

mua/bán nào. Các quan điểm và nhận định được trình bày trong báo cáo

không tính đến sự khác biệt về mục tiêu và chiến lược cụ thể của từng
nhà đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất kỳ thiệt hại nào phát

sinh liên quan đến việc sử dụng thông tin của báo cáo này dưới mọi hình

thức. Thông tin sử dụng trong báo cáo này được Saigon Futures thu thập
từ nguồn tin cậy vào thời điểm công bố.

Báo cáo này là tài sản và được giữ bản quyền bởi Saigon Futures. Không

được phép sao chép, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo vì bất kỳ
mục đích gì nếu không có văn bản chấp thuận của Saigon Futures. Vui

lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo

này.

Tuần 12/04 – 16/04
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